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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGỮ
· Chất chuẩn: là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác;
· Kiểm định: là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường;
· Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo;
· Kiểm chuẩn: là hoạt động kiểm tra độ chính xác của thiết bị bằng chất chuẩn;
· Trung tâm: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
· COD: Nhu cầu oxy hóa học
· BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa
· TSS: Tổng chất rắn lơ lửng
· DO: Oxy hòa tan
· NM: Trạm nước mặt 
· CSDL: Cơ sở dữ liệu
· WQI: Chỉ số chất lượng nước mặt
Báo cáo kết quả vận hành 06 trạm quan trắc tự động năm 2019





[bookmark: _Toc27991005]MỞ ĐẦU
Tỉnh Tây Ninh là một trong 12 tỉnh, thành phố nằm trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hệ thống sông Đồng Nai bao gồm 2 con sông lớn là sông Sài Gòn ở phía Đông và sông Vàm Cỏ Đông ở phía Tây. Ngoài hai con sông trên, hệ thống kênh rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tương đối dày đặc có tổng chiều dài 617km, mật độ lưới sông trung bình là 0,314 km/km2.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh phát triển tương đối toàn diện và liên tục. Đặc biệt, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển vững chắc, hiện nay tỉnh Tây Ninh có 2 KKT và 5 KCN/KCX đang hoạt động và đang triển khai xây dựng hạ tầng; ngoài ra trên địa bàn tỉnh có trên 100 nhà máy chế biến nông sản như chế biến đường, chế biến khoai mì, chế biến mủ cao su và hạt điều.
Song song với sự phát triển kinh tế đặc biệt là sự phát triển công nghiệp, vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường đang ngày càng gia tăng. Nguồn gây ô nhiễm chính đến môi trường tỉnh Tây Ninh là các nguồn thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt của các khu dân cư đang sinh sống trên lưu vực sông, kênh, rạch đa phần chưa được xử lý sơ bộ thải trực tiếp vào nguồn nước do hiện nay tỉnh vẫn chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Ngoài ra, các hoạt động như chăn nuôi, trồng trọt, y tế… cũng gây tác động đến chất lượng môi trường.
Được sự quan tâm của và UBND tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường, năm 2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đầu tư, đưa vào vận hành  02 trạm quan trắc nước mặt tự động tại cầu Thái Hòa và cầu Gò Chai, năm 2019 đưa vào vậ hành 04 trạm quan trắc nước mặt bến Vĩnh Thuận, rạch Trưỡng Chừa, cầ Tha La và cầu Gò Dầu. Qua đó, kịp thời phản ánh hiện trạng môi trường nước mặt tại rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông, hạ nguồn sông Sài Gòn (đối với Tây Ninh) nhằm kiểm soát chất lượng môi trường nước mặt và cảnh báo khi có các nguồn thải chưa xử lý ra môi trường.
Ngày 14/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1400/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường quản lý và vận hành 02 trạm quan trắc nước mặt tự động đầu tư năm 2016 và trung tâm điều hành ghi nhận dữ liệu; ngày 31/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 4211/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường quản lý và vận hành 03 trạm quan trắc nước mặt tự động đầu tư năm 2017; 
Việc đưa vào vận hành 06 trạm quan trắc nước mặt tự động góp phần đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt theo thời gian và không gian để từ đó giúp cơ quan quản lý có sự cảnh báo kịp thời, đề xuất các biện pháp phù hợp để quản lý và bảo vệ môi trường.



[bookmark: _Toc404413664][bookmark: _Toc432234782][bookmark: _Toc3382524][bookmark: _Toc27991006][bookmark: _Ref404413736][bookmark: _Toc349114585][bookmark: _Ref372642081]CHƯƠNG I  
[bookmark: _Toc27991007][bookmark: _Toc404413665]GIỚI THIỆU CHUNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG                                                                                                                       
1. [bookmark: _Toc371067859][bookmark: _Toc404413666][bookmark: _Ref404413737][bookmark: _Toc27991008]Vị trí các trạm quan trắc nước mặt
1.1 [bookmark: _Toc27991009]. Trạm số 1 tại cầu Thái Hòa
[image: ]Trạm quan trắc nước mặt tự động Cầu Thái Hòa, phường 2, thành phố Tây Ninh, giám sát nước mặt rạch Tây Ninh, đoạn qua thành phố Tây Ninh, hoạt động chính thức từ tháng 01/2018.
[bookmark: _Toc27995096]Hình 1. 1 Vị trí trạm quan trắc cầu Thái Hòa
[bookmark: _Toc3550949][bookmark: _Toc4068109][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Tram Thai Hoa.jpg][bookmark: _Toc27995097]Hình 1. 2 Trạm quan trắc cầu Thái Hòa

1.2 [bookmark: _Toc27991010]. Trạm số 2 Cầu Gò Chai
Trạm quan trắc nước mặt tự động Cầu Gò Chai giám sát nước mặt sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua cầu Gò Chai, hoạt động chính thức từ tháng 01/2018.
[image: ]
[bookmark: _Toc3550951][bookmark: _Toc4068111][bookmark: _Toc27995099][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Trạm quan trắc tự động cầu Gò Chai.jpg]Hình 1. 4 Vị trí trạm quan trắc nước mặt tự động cầu Gò Chai[bookmark: _Toc27995098]Hình 1. 3 Trạm quan trắc nước mặt tự động cầu Gò Chai



1.3 [bookmark: _Toc27991011] Trạm số 3 Cầu Tha La
Giám sát nước mặt tại cầu Tha La, thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, đưa vào vận hành chính thức từ tháng 9/2019
[image: ]
[bookmark: _Toc27995100]Hình 1. 5 Vị trí trạm quan trắc nước mặt tự động cầu Tha La
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Thala.jpg][bookmark: _Toc27995101]Hình 1. 6 Trạm quan trắc nước mặt tự động cầu Tha La


1.4 [bookmark: _Toc27991012]. Trạm số 4 Rạch Trưỡng Chừa,
[bookmark: _Toc27995102][image: ]Giám sát nước mặt tại rạch Trưỡng Chừa, sau nguồn xả thải của Khu Công nghiệp Trảng Bàng, đưa vào vận hành chính thức từ tháng 9/2019
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\truong chua.jpg]Hình 1. 8 Vị trí trạm quan trắc nước mặt tự động rạch Trưỡng Chừa [bookmark: _Toc27995103]Hình 1. 7 Trạm quan trắc nước mặt tự động rạch Trưỡng Chừa

1.5 [bookmark: _Toc27991013]Trạm số 5 Bến vĩnh Thuận
[image: ]Giám sát nước mặt hạ nguồn sông Sài Gòn, tiếp giáp giữa huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Củ Chi (Tp. HCM), đưa vào vận hành chính thức từ tháng 9/2019.
[bookmark: _Toc27995104]Hình 1. 9 Vị trí trạm quan trắc nước mặt tự động bến Vĩnh Thuận
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Vinh Thuận.jpg]
[bookmark: _Toc27995105]Hình 1. 10 Trạm quan trắc nước mặt tự động bến Vinh Thuận

1.6 [bookmark: _Toc27991014] Trạm số 6 Cầu Gò Dầu
Giám sát nước mặt sông Vàm Cỏ Đông, đoạn chảy qua cầy Gò Dầu, đưa vào vận hành chính thức từ tháng 11/2019
[image: ]
[bookmark: _Toc27995106]Hình 1. 11 Vị trí trạm quan trắc nước mặt tự động cầu Gò Dầu


[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Go Dau.jpg]
[bookmark: _Toc27995107]Hình 1. 12 Trạm quan trắc nước mặt tự động cầu Gò Dầu

2. [bookmark: _Toc27991015]Các thiết bị chính của trạm
[bookmark: _Toc3552884][bookmark: _Toc4068150][bookmark: _Toc27995984]Bảng1.1 Các thiết bị quan trắc trong trạm
	STT
	Thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Bộ điều kiển và hiển thị kết nối sensor
	Model: MIQ/TC 2020XT

	
	
	Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics Germany

	
	
	Xuất xứ: Đức

	2
	Đầu đo pH, nhiệt độ
	Model: SensoLyt 700IQ

	
	
	Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics Germany

	
	
	Xuất xứ: Đức

	
	
	Dải đo nhiệt độ: -5 đến +60oC

	
	
	Dải đo: 0 - 14 pH

	3
	Đầu đo oxy hòa tan (DO)
	Model: FDO 700 IQ

	
	
	Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics Germany

	
	
	Xuất xứ: Đức

	
	
	Dải đo: theo nồng độ: 0,00..20,00 mg/l;

	
	
	hoặc theo độ bão hòa: 0 .. 200,0 %

	
	
	Độ phân giải: 0,01mg/l hoặc 0,1 %

	
	
	Thời gian đáp ứng t90: <150 s

	4
	Đầu đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	Model: ViSolid 700IQ

	
	
	Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics Germany

	
	
	Xuất xứ: Đức

	
	
	Phương pháp đo: tán xạ ánh sáng

	
	
	Dải đo TSS: 0,003 ... 1000 g/l

	
	
	0,0003 … 100 %

	
	
	Độ phân giải: 0,1 mg/l…1 g/l. Có khả năng tự động điều chỉnh độ phân giải theo dải đo

	5
	Đầu đo Amoni và Nitrat
	Model: Varion Plus 700 IQ

	
	
	Hãng sản xuất: WTW/Xylem Analytics Germany

	
	
	Xuất xứ: Đức

	
	
	Dải đo/ độ phân giải đo Amoni:

	
	
	NH4-N: 1 ... 1000 mg/l / 1 mg/l;

	
	
	0,1 ... 100 mg/l / 0,1 mg/l

	
	
	NH4+:   1 ... 1290 mg/l / 1 mg/l;

	
	
	0,1 ... 129,0 mg/l / 0,1 mg/l

	
	
	Dải đo/ độ phân giải đo Nitrate

	
	
	NO3-N: 1 ... 1000 mg/l / 1 mg/l;

	
	
	0,1 ... 100 mg/l / 0,1 mg/l

	
	
	NO3-: 5 ... 4500 mg/l / 1 mg/l;

	
	
	0,5 ... 450,0 mg/l / 0,1 mg/l


[bookmark: _Toc352831745][bookmark: _Toc371067862][bookmark: _Toc404413669][bookmark: _Toc406689543][bookmark: _Toc406693447][bookmark: _Toc438194979][bookmark: _Toc531858760]
	[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\thiêt bi 1.jpg]
	[bookmark: _Toc27991016][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\thiet bi 2.jpg]

	[bookmark: _Toc27991017][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\thiet bi 4.jpg]



	[bookmark: _Toc27991018][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\thiet bi 3.jpg]


[bookmark: _Toc27995108]Hình 1. 13 Thiết bị trong trạm











3. [bookmark: _Toc27991019]Thông số quan trắc
Quan trắc 8 thông số gồm: pH, Nhiệt độ, DO (oxy hòa tan), Amoni (N-NH4), Nitrat (N-NO3, TSS (tổng chất rắn lơ lửng), BOD (nhu cầu oxy sinh hóa), COD (nhu cầu oxy hóa học). 
Ngoài ra, trạm còn quan trắc các thông số khí tượng, thủy văn: Tốc độ gió (vận tốc gió), hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, lượng mưa, bức xạ mặt trời.
4. [bookmark: _Toc404413678][bookmark: _Toc27991020] Cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ
Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 4/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường;
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 
Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đề án mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020;
Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phe duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ: Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2019.











[bookmark: _Toc432234803][bookmark: _Toc27991021][bookmark: _Toc349114636][bookmark: _Toc404413686]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc27991022]NỘI DUNG CÔNG VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG	
1. [bookmark: _Toc27991023] Vận hành trạm quan trắc nước mặt tự động.
1.1. [bookmark: _Toc438194990][bookmark: _Toc27991024] Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống
Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình trạng các thiết bị trong và ngoài các trạm quan trắc tự động liên tục nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng trong quá trình vận hành các trạm quan trắc tự động, đồng thời đảm bảo thời gian hoạt động lâu dài và ổn định của các trạm tự động:
a) Công việc thực hiên:
- Kiểm tra và vệ sinh bên ngoài trạm
+ Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước của trạm;
			+ Kiểm tra vệ sinh bơm và rửa đường ống dẫn nước của trạm;
+ Kiểm tra phao trên sông;
+ Kiểm tra các thiết bị khí tượng.
- Kiểm tra và vệ sinh các hệ thống bên trong trạm
+ Kiểm tra hệ thống điện, các quạt hút, CB điện;
+ Kiểm tra các đầu đo;
+ Kiểm tra hệ thống lưu mẫu và bảo quản mẫu;
+ Kiểm tra máy bơm khi không bơm nước;
+ Kiểm tra bơm lấy mẫu lưu tủ lưu mẫu;
+ Kiểm tra máy tính, hệ thống phần mềm truyền nhận dữ liệu;
+ Kiểm tra, xử lý và lưu trữ dữ liệu.
+ Vệ sinh, bảo trì các đầu đo;
Ghi chép đầy đủ vào nhật ký vận hành và kiểm tra trạm
b) Tần suất thực hiện
Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh hệ thống thiết bị của các trạm định kỳ 2 lần/tuần.
1.2. [bookmark: _Toc27991025] Hiệu chỉnh các đầu đo
Sau một thời gian đo nhất định, các đầu đo thường bị trôi điểm 0, việc thực hiện hiệu chỉnh nhằm kiểm tra và thiết lập mối quan hệ giữa kết quả đo với giá trị của chuẩn sử dụng. Thực hiện hiệu chỉnh đối với các đầu đo: pH, DO, Amoni, Nitrat, COD, BOD, TSS. Tần suất thực hiện 1 lần/tháng.
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Hiệu chuẩn sensor pH
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Giá trị pH hiệu chuẩn
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Hiệu chuẩn thông số DO
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Hiệu chuẩn Amoni, Nitrat


[bookmark: _Toc27995193][bookmark: _Toc438194996][bookmark: _Toc3550979][bookmark: _Toc3550993][bookmark: _Toc3553357]Hinh 2. 1 Một số hình ảnh hiệu chuẩn thiết bị
2. [bookmark: _Toc27991026] Sự cố
Nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo dõi chất lượng môi trường cũng như đảm bảo số liệu được liên tục. Khi có sự cố, Trung tâm tiến hành khắc phục sự cố sớm nhất trong thời gian có thể.
- Sự cố thiết bị: thiết bị hư hỏng, bị trôi kết quả quan trắc làm sai bản chất môi trường. Ví dụ: kết quả đo cao hơn so với thực tế bản chất môi trường gây ra cảnh báo. Trung tâm phải tiến hành, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn lại thiết bị hoặc thay thế thiết bị mới.
- Đối với các sự cố khách quan do đơn vị cung ứng bên ngoài cung cấp như: Điện lưới, mạng internet, Trung tâm liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ đề khắc phục.
- Đối với các sự cố mang tính hệ thống, phức tạp hoặc không tìm ra được nguyên nhân, Trung tâm liên hệ với đơn vị lắp đặt để khắc phục, xử lý.
3. [bookmark: _Toc27991027] Kiểm soát dữ liệu tại trung tâm điều hành và tiếp nhận dữ liệu
[bookmark: _Toc438195001][bookmark: _Toc27991028]3.1. Nội dung
Nhân viên vận hành trạm kiểm soát toàn bộ dữ liệu truyền về từ các trạm, lọc, loại bỏ những giá trị bất thường, những giá trị nằm ngoài khoảng đo, các giá trị đang trong giai đoạn bảo trì, hiệu chuẩn và các giá trị do sự cố trong trạm.
Các dữ liệu sau khi kiểm tra, loại bỏ giá trị bất thường được lưu vào cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường tại máy chủ của trung tâm điều hành và tiếp nhận dữ liệu
[bookmark: _Toc438195002][bookmark: _Toc27991029]3.2 Tần suất thực hiện
Thực hiện hàng ngày trên trang kiểm soát dữ liệu quan trắc, tại địa chỉ http:// 113.161.179.172
[bookmark: _Toc438195003][bookmark: _Toc27991030]3.3 Phương pháp
Trong quá trình kiểm tra số liệu nếu phát hiện số liệu có dấu hiệu bất thường, hoặc có dấu hiệu khác lạ, bắt buộc phải kiểm tra xử lý số liệu trong các trường hợp sau:
- Số liệu có thể cao, thấp bất thường; 
- Số liệu hầu như không có sự dao động trong các khoảng thời gian khác nhau;
- Số liệu <0, số liệu bằng 0 hoặc số liệu liên tục bằng 0 trong một khoảng thời gian;
- Số liệu nằm ngoài dải đo và ngưỡng phát hiện của thiết bị;
- Số liệu không phản ánh đúng bản chất của môi trường;
- Số liệu có dấu hiệu sai thứ nguyên đo;
- Nghi ngờ về mối tương quan giữa các thông số.
Khi phát hiện các số liệu nghi ngờ, cần đánh dấu, ghi chép vào Nhật ký vận hành. Một số trường hợp nghi ngờ có thể xảy ra trong quá trình xử lý số liệu:
 + Lỗi cài đặt (sai các giá trị): thời gian đo, đơn vị tính, dải đo, giới hạn đo, thời gian hiệu chuẩn, thời gian tải số liệu, khoảng thời gian trôi,… Tiến hành kiểm tra và cài đặt lại phần mềm của thiết bị;
+ Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, điều kiện môi trường xung quanh, xuất hiện các nguồn thải lạ;
+ Các liên quan tới thời hạn hiệu chuẩn, vận hành thiết bị: kiểm tra lịch hiệu chuẩn thiết bị, chất chuẩn, thời hạn thay thế, sửa chữa, các vật tư, phụ kiện.
[bookmark: _Toc404413692][bookmark: _Toc438195004][bookmark: _Toc27991031]			3.4 Xử lý dữ liệu
Để số liệu quan trắc phản ánh đúng bản chất của nước, khi phát hiện các số liệu bất thường cần kiểm tra các điều kiện liên quan, tìm nguyên nhân và xử lý phù hợp. Sau khi dữ liệu đã được loại bỏ các giá trị bất thường, giá trị ngoài khoảng đo của thiết bị, dữ liệu được đưa vào cơ sở dữ liệu bằng phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc tự động và Hệ quản trị CSDL Oracle.
4. [bookmark: _Toc352831825][bookmark: _Toc371067892][bookmark: _Toc404413694][bookmark: _Toc27991032][bookmark: _Toc404413695][bookmark: _Toc438195006] Công tác QA/QC thực hiện tại các trạm quan trắc tự động
4.1. [bookmark: _Toc27991033] Công tác bảo đảm chất lượng (QA)
- Bảo đảm các thiết bị hoạt động ổn định phải được kiểm tra, linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao, thay thế định kỳ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm vận hành thực tế thời gian thay thế có thể dài hơn hoặc ngắn thời gian khuyến cáo bằng việc kiểm chuẩn thiết bị. Nếu kiểm chuẩn không đạt thì cần tiến hành thay mới.
- Tất cả các tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động của trạm đều phải được lưu giữ, bao gồm: Nguyên lý hoạt động của các thiết bị, hướng dẫn của nhà sản xuất, sổ tay/nhật ký vận hành trạm, các tài liệu hướng dẫn, các biên bản thay thế, sửa chữa, hiệu chuẩn các thiết bị, các chứng nhận, các văn bản quy định liên quan.
- Định kỳ 2 lần/tuần tiến hành dọn dẹp, vệ sinh bên trong và bên ngoài trạm.
- Bảo đảm các thiết bị trong Trạm vận hành ổn định, theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Thường xuyên kiểm tra các thông số cài đặt, kiểm tra độ trôi theo thời gian của các thiết bị.
- Quy định về cách thức thu thập, lưu trữ, sắp xếp và sử dụng dữ liệu quan trắc.
- Lưu giữ tất cả các số liệu quan trắc thô và các số liệu quan trắc đã qua xử lý, kiểm duyệt.
4.2. [bookmark: _Toc404413696][bookmark: _Toc438195007][bookmark: _Toc27991034] Công tác kiểm soát chất lượng (QC)
- Kiểm tra điểm 0, độ trôi điểm hiệu chuẩn của các module trong trạm (tùy theo các thiết bị để thực hiện)
- Thường xuyên kiểm tra độ chính xác của các đầu đo bằng các dung dịch chuẩn hoặc va phân tích mẫu đối chứng. Hiệu chỉnh lại các thiết bị về đúng giá trị.
- Tiến hành đánh giá, loại bỏ hay xử lý các số liệu nghi ngờ hoặc bất thường.
- Thực hiện lấy mẫu đối chứng so sánh phương pháp quan trắc tự động với phương pháp phòng thí nghiệm. Việc lấy mẫu đối chứng được thực hiện định kỳ 1 lần/tháng hoặc khi có sự nghi ngờ về kết quả quan trắc.

[bookmark: _Toc27991035][bookmark: _Toc349114665][bookmark: _Toc404413698]C	HƯƠNG III
[bookmark: _Toc27991036]KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN 
1. [bookmark: _Toc27991037] Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh các trạm quan trắc tự động
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thường xuyên kiểm tra các trạm quan trắc tự động hàng tuần, nhằm mục đích bảo đảm các thiết bị hoạt động ổn định, số liệu chính xác. Cụ thể đến tháng 11/2019, Trung tâm đã tiến hành 260 lần kiểm tra, vệ sinh, bảo trì thiết bị cho 06 trạm quan trắc nước mặt tự dộng liên tục. Trong đó, Trạm cầu Gò Chai thực hiện 91 lần, trạm cầu Thái Hòa thực hiện 92 lần, trạm bến Vĩnh Thuận thực hiên 23 lần, trạm Trưỡng Chừa thực hiện 23 lần, trạm cầu Tha La thực hiện 25 lần, trạm cầu Gò Dầu thực hiện 06 lần.
	
Trước khi vệ sinh
	Sau khi vệ sinh
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[bookmark: _Toc27995207][bookmark: _Toc404413700]HInh 3. 1 Một số hình ảnh vệ sinh, bảo trì thiết bị
2. [bookmark: _Toc27991038] Khắc phục sự cố	
Từ tháng 01 đến tháng 11 trong năm 2019, các sự cố được ghi nhận và khắc phục 30 sự cố chính thức, trong đó trạm 02 trạm có sự cố nhiều nhất là trạm Cầu Thái Hòa và trạm Cầu Gò Chai. Các sự cố thường gặp chủ yếu là mạng internet và lỗi thiết bị đo, sự cố khắc phục trong thời gian dài là hệ thống bơm của trạm.
[bookmark: _Toc27996003]Bảng 3.1 Các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành 
	Tên trạm
	Ngày
	Nội dung sự cố
	Tổng cộng

	


Cầu Thái Hòa



	16/1 đến 3/4
	Do bị hỏng, kết quả không ổn định, quá thời gian sử dụng
	13                lần

	
	24/1
	Lỗi sensor pH không đọc giá trị đo
	

	
	28/1
	Lỗi sensor pH không đọc giá trị đo
	

	
	18/2
	Lỗi sensor TSS quá dãi đo
	

	
	21/2
	Lỗi sensor pH không đọc giá trị đo
	

	
	1/4
	Lỗi sensor pH không đọc giá trị đo
	

	
	8/4
	Lỗi sensor pH không đọc giá trị đo
	

	
	9/5 – 16/5
	Lỗi điện cực Nitrat, Kali (đã gửi bảo hành)
	

	
	30/5 – 31/5
	khắc phục sự cố hệ thống máy tính, cài lại phần mềm
	

	
	24/6
	khí tượng bị lỗi (lỗi kết nối)
	

	
	5/8
	Lỗi sensor pH không đọc giá trị đo
	

	
	16/8 – 22/8
	Đơn vị lắp đặt bảo trì hệ thống bơm
	

	
	7/10
	Lỗi phần mềm không truyền dữ liệu về trung tâm
	

	Cầu Gò Chai
	21/01
	Máy tính không khởi động được do hệ thống cấp điện bị gián đoạn
	13 lần

	
	09/02 đến 03/4
	Màng sensor DO bị hỏng, thay mới ngày 03/04/2019
	

	
	25/02
	Trạm không truyền dữ liệu về trung tâm, lỗi phần mềm truyền dữ liệu bị treo
	

	
	04/03 – 12/03:
	Sửa chữa hệ thống cấp điện cho bơm không hoạt động.
	

	
	21/3
	Lỗi kết nối sensor khí tượng không truyền dữ liệu về máy chủ
	

	
	4/5
	Kiểm tra điện cực Amoni, Nitrat có kết quả thấp bất thường
	

	
	28/5
	Kiểm tra Sensor COD, BOD  có kết quả cao bất thưởng
	

	
	3/6
	Lỗi máy tính không khởi động được, kiểm tra kết nối internet (internet mất kết nối)
	

	
	24/06
	Khắc phục sự cố trạm bị mất dữ liệu (lỗi máy tính)
	

	
	28/6
	khắc phục sự cố trạm bị mất dữ liệu (lỗi hệ thống điện)
	

	
	15/7
	Mất kết nối internet
	

	
	23/09 - 25/9
	Bộ biến tần và bơm không hoạt động, thiết bị được mang đi bảo hành
	

	
	5/11
	Lỗi Sensor mực nước bị lỗi
	

	Rạch Trưỡng Chừa
	23/9 đến 21/10
	Bơm số 2 không hoạt động (đã được bảo hành)
	2 lần

	
	25/11
	Lỗi Sensor DO không trả kết quả
	

	Cầu Tha La
	16/10
	Kiểm tra sensor COD do giá trị cáo bất thường
	2 lần

	
	15/11
	Kiểm tra sensor COD do giá trị cáo bất thường
	


3. [bookmark: _Toc27991039]Thay thế linh kiện và vật tư tiêu hao
Trong năm 2019, vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế được trang bị để đảm bảo thay thế cho các linh kiện hư hỏng hoặc quá thời hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đảm bảo số liệu quan trắc tốt nhất. 
[bookmark: _Toc3552210][bookmark: _Toc27996004]Bảng 3.2 Khối lượng vật tư thay thế
	I. Chi phí vật tư, linh kiện thay thế định kỳ
 
	 ĐV tính
	 Số lượng/năm
	 Số trạm
	 Cộng

	1
	Điện cực pH
	chiếc
	2
	2
	4

	2
	Nắp màng DO (Sensor cap DO)
	chiếc
	1
	2
	2

	3
	Điện cực NH4
	chiếc
	1
	2
	2

	4
	Điện cực NO3
	chiếc
	1
	2
	2

	5
	Điện cực bù K+
	chiếc
	1
	2
	2

	6
	Điện cực bù tham chiếu
	chiếc
	1
	2
	2


4. [bookmark: _Toc349114673][bookmark: _Toc404413702][bookmark: _Toc27991040]Kiểm tra, xử lý dữ liệu
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có trách nhiệm xử lý, loại bỏ các giá trị ngoài khoảng và giá trị bất thường. Các nội dung và phương pháp như sau:
Hàng ngày, nhân viên vận hành tiến hành công tác kiểm soát các số liệu của các trạm truyền về, thực hiện theo quy trình kiểm soát số liệu và lưu trữ số liệu, nhằm phát hiện nhanh chóng các dấu hiệu bất thường của số liệu như: số liệu liên tục tăng, có các thông số bị vượt Quy chuẩn cho phép, số liệu âm,… để tiến hành loại bỏ các thông số không phù hợp, kết quả cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc3552211][bookmark: _Toc27996005]Bảng 3.3 Khối lượng dữ liệu đã thực hiện đến tháng 11/2019
	STT
	Tên trạm
	Dữ liệu truyền về
	Ghi chú

	1
	 Cầu Thái Hòa
	94.164 file kết quả
	Từ tháng 1 đến tháng 11/2019

	2
	Cầu Gò Chai
	91.846 file kết quả
	Từ tháng 1 đến tháng 11/2019

	3
	Cầu Tha La
	23.841 file kết quả
	Từ tháng 9 đến tháng 11/2019

	4
	Bến Vĩnh Thuận
	25.936 file kết quả
	Từ tháng 9 đến tháng 11/2019

	5
	Rạch Trưỡng Chừa
	24.473 file kết quả
	Từ tháng 9 đến tháng 11/2019

	6
	Cầu Gò Dầu
	8.631 file kết quả
	Vận hành tháng 11/2019


[bookmark: _Toc349114677]



[bookmark: _Toc27991041][bookmark: _Toc404413706][bookmark: _Toc432234828]CHƯƠNG IV 
[bookmark: _Toc27991042]ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 	QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG 
0. [bookmark: _Toc27991043][bookmark: _Toc349114682]Trạm Cầu Gò Chai
0. Đánh giá công tác vận hành
Trạm cầu Gò Chai quan trắc chất chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua cầu Gò Chai). Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện 99 lần bảo trì các thiết bị trong trạm và 12 lần hiệu chuẩn thiết bị đo nhằm đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước.
Trong quá trình vận hành trạm có 13 lần xảy ra sự cố và đã được xử lý, các sự cốchủ yếu liên quan đến hệ thống mạng internet và lỗi thiết bị. Kết quả cho thấy các thiết bị hoạt động tương đối ổn định ít bị hư hỏng tuy nhiên cần phải bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
0. Kết quả thực hiện
[bookmark: _Toc404413722][bookmark: _Toc349114678][bookmark: _Toc27991044]Nhận xét:
Kết quả quan trắc được so sánh với Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015.BTNMT, cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự).
Thông số pH:
[image: ]
Các giá trị pH dao động từ 5,57 đến 6,88. Từ tháng 01 đến tháng 12, giá trị pH đều đạt quy chuẩn nước mặt (QCVN 8-MT:2015/BTNMT, cột B1(5,5 đến 9). Qua biểu đồ cho thấy năm 2019 giá trị pH tại trạm cầu Gò Chai ổn định hơn so với năm 2018.




Thông số DO (Oxy hòa tan):
[image: ]
Ghi chú:Từ ngày 09/02/2019 đến 03/4/2019 không có kết quả DO do màng sensor DO hỏng, được thay mới ngày 03/4/2019.
Hàm lượng DO đo được tại trạm cầu Gò Chai tương đối thấp, tất cả các giá trị từ tháng 01 đến tháng 12 đều không đạt Quy chuẩn nước mặt. Từ biểu đồ cho thấy giá trị DO dao động từ khoảng 0,65 đến 3,52 mg/l, trong đó cao nhất là vào Tháng 9 (3,52 mg/l), thấp nhất là vào Tháng 1 (0,35 mg/l). Nguyên nhân DO thấp là do vào thời gian này lục bình trên sông dày đặc, cản trở dòng chảy và sự trao đổi oxy.
Thông số TSS (tổng chất rắn lơ lửng):
[image: ]
Hàm lượng TSS dao động từ 9,22 –58,59 mg/l. 
Nhìn chung, giá trị TSS tại trạm cầu Gò Chai luôn đạt Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1. Vào các tháng mùa khô giá trị TSS luôn thấp hơn so với các tháng mùa mưa. Nguyên nhân do các tháng mùa mưa, nước trên thượng nguồn đổ về mang theo nhiều sét, phù sa, hạt bùn, sợi thực vật… làm cho TSS có giá trị cao.
So với năm 2018, giá trị TSS năm 2019 được cải thiện hơn, mức độ ô nhiễm tổng chất rắn lơ lửng ít hơn, TSS trung bình năm 2019 là 31,6 mg/l; 2018 là 47,58 mg/l. 
Thông số COD:

Hàm lượng COD dao động từ 10,01 – 39,29 mg/l.
Nhìn chung, giá trị COD tại tram cầu Gò Chai luôn đạt Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1.
Vào các tháng mùa khô giá trị COD luôn thấp hơn so với các tháng mùa mưa. Giá trị COD cao nhất là vào Tháng 8 (38,29 mg/l), thấp nhất vào Tháng 3 (10,01 mg/l). Tương tự như TSS, COD trong các tháng mùa mưa (đặc biệt là đầu mùa mưa) tại trạm cầu Gò Chai cao chủ yếu là do thành phần hữu cơ trong nước từ thượng nguồn đổ về nhiều.
Thông số BOD: 
[image: ]
Hàm lượng BOD dao động từ 6,52 – 35,42 mg/l.
Nhìn chung, giá trị BOD tại tram cầu Gò Chai hầu hết đạt Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1), riêng Tháng 8 hàm lượng BOD vượt quy chuẩn.
Vào các tháng mùa khô giá trị COD luôn thấp hơn so với các tháng mùa mưa. Từ biểu đồ cho thấy giá trị COD và BOD có mối tương quan rất cao và đều ảnh hưởng nhiều từ thành phần hữu cơ trong nước.
Thông số Amoni:
[image: ]
Hàm lượng Amoni từ tháng 01 đến tháng 8 đều vượt quy chuẩn. Giá trị Amoni giao động từ 0,2 – 4,51 mg/l, trong đó cao nhất là vào Tháng 8 (4,51 mg/l), thấp nhất là vào T10 (0,2 mg/l). 
Nhìn chung giá trị Amoni tại trạm cầu Gò Chai cao vào các tháng mùa khô, và thấp vào các tháng mùa mưa.
Thông số Nitrat :
[image: ]
Hàm lượng Nitrat đo được tại trạm cầu Gò Chai đều đạt quy chuẩn nước mặt,  Nitrat giao động từ 0,5 – 2,01 mg/l. Tuy nhiên, qua biểu đồ cho thấy, hàm lượng Nitrat (N-NO3) năm 2019 cao hơn năm 2018.


0. Trạm Cầu Thái Hòa
2.1. Đánh giá chung
Trạm cầu Thái Hòa quan trắc chất chất lượng rạch Tây Ninh (đoạn qua cầu Thái Hòa). 
Trong năm 2019, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện 100 lần vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trong trạm nhằm đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước.
Trong quá trình vận hành trạm có 13 lần xử lý, khắc phục sự cố, chủ yếu liên quan đến hệ thống mạng internet và lỗi thiết bị. Kết quả cho thấy trạm hoạt động tương đối ổn định ít bị hư hỏng tuy nhiên công tác bảo trì, bảo dưỡng phải được thực hiện thường xuyên.
2.2. Kết quả thực hiện
[bookmark: _Toc27991045]Nhận xét:
Kết quả quan trắc được so sánh với Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015.BTNMT, cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự).
Tuy nhiên, do rạch Tây Ninh tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư trong khu vực nên đối với những thông số vượt Quy chuẩn cột B1 sẽ được so sánh thêm với Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015.BTNMT, cột B2 (Giao thông thủy và các mục đích khác tương đương).
Thông số pH: 
[image: ]
Các giá trị pH dao động từ 6,06 đến 6,48. Từ tháng 01 đến tháng 12, giá trị pH đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1).

Thông số DO (Oxy hòa tan): 
[image: ]
Ghi chú: DO tháng 2 và tháng 3 không có kết quả do màng DO hỏng, đợi thay mới.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị DO tập trung chủ yếu từ khoảng 1,22 đến 3,22 mg/l.
DO đo được tại cầu Thái Hòa tương đối thấp, hầu hết các giá trị DO tại trạm đều không đạt Quy chuẩn nước mặt cột B1.
Thông số TSS (tổng chất rắn lơ lửng): 
[image: ]
Hàm lượng TSS năm 2019 dao động từ 16,39 – 72,56 mg/l.
Nhìn chung, giá trị TSS hầu hết đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (TSS = 50 mg/l); thấp nhất vào Tháng 11 (16,19 mg/l) và cao nhất vào tháng 1(72,56 mg/l). 
Về cơ bản, nước rạch Tây Ninh luôn có hàm lượng TSS cao, vào mùa mưa TSS càng cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu do mùa mưa nước tại rạch Tây Ninh có nhiều sét, hạt bùn, mang nhiều lượng phù sa.


Thông số COD:
[image: ]
Giá trị COD năm 2019 tại trạm cầu Thái Hòa dao động từ 12,38 – 25,60 mg/l, trong đó cao nhất vào Tháng 8 (25,60 mg/l) và thấp nhất vào Tháng 11 (12,38mg/l). Nhìn chung, giá trị COD hầu hết đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (COD = 30 mg/l).
Trong các tháng mùa khô (từ tháng 01 đến tháng 05) hoặc những tháng có lượng mưa ít, COD luôn thấp hơn so với các các tháng có lượng mưa. Nguyên nhân chủ yếu là do thành phần hữu cơ có nhiều trong nước.
Thông số BOD:
[image: ]

Hàm lượng BOD năm 2019 giao động từ 9,28 – 17,43 mg/l, đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột 1 (BOD = 15 mg/l), trong đó cao nhất vào Tháng 6 (17,43 mg/l) và thấp nhất vào Tháng 11 (9,28 mg/l). 
Vào các tháng mùa khô hoặc những tháng có lượng mưa ít, giá trị BOD luôn ở mức thấp hơn so với mùa mưa. Từ biểu đồ ta thấy rằng BOD, COD có mối tương quan mật thiết, mùa mưa BOD luôn cao hơn mùa khô.


Thông số Amoni: 
[image: ]
Phần lớn hàm lượng Amoni đo được tại trạm cầu Thái Hòa đều vượt quy chuẩn nước mặt. Amoni giao động từ 0,25 – 6,85 mg/l, trong đó cao nhất vào Tháng 8 (6,85 mg/l) và thấp nhất Tháng 2 và Tháng 3 (0,25 mg/l).
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hàm lượng Amoni đo được tại trạm cầu Thái Hòa luôn ở mức cao là do nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý từ các hộ dân trong khu vực xả xuống rạch. Bên cạnh đó, rạch Tây Ninh cũng là nguồn tiếp nhận xả thải từ các hoạt động y tế, nông nghiệp, chế biến tinh bột mì…
Thông số Nitrat :
[image: ]
Ghi chú: Nitrat tháng 1 không có dữ liệu do hỏng điện cực.
Hàm lượng Nitrat năm 2019 từ tháng 2 đến tháng 12 đều đạt quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột 1 (Nitrat = 30 mg/l). Nitrat giao động từ 0,64 – 6,01 mg/l.
0. Trạm rạch Trưỡng Chừa
3.1. Đánh giá chung
Trạm Rạch Trưỡng Chừa quan trắc chất chất lượng Rạch Trưỡng Chừa, đoạn sau nguồn xả nước thải của khu công nghiệp Trảng Bàng.
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện 31 lần vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị; 4 lần hiệu chuẩn nhằm đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước.
3.2. Kết quả thực hiện
[bookmark: _Toc27991046]Nhận xét:
Thông số pH
Giá trị pH dao động từ 5,69 đến 6,3. Nhìn chung đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 
[image: ]

Thông số DO (Oxy hòa tan): 
[image: ]
Hàm lượng DO đo được tại trạm rạch Trưởng Chừa tương đối thấp, tất cả các giá trị đều không đạt Quy chuẩn nước mặt. Từ biểu đồ cho thấy giá trị DO dao động từ khoảng 0,02 mg/l (giá trị trung bình ngày 24/11) đến 7,49 mg/l (giá trị trung bình ngày 09/10).
Thông số TSS (tổng chất rắn lơ lửng): 
[image: ]
Hàm lượng TSS đo được tại trạm Rạch Trưởng Chừa hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (TSS : 50mg/l). 
Từ biểu đồ cho thấy giá trị TSS dao động từ khoảng 18,19 mg/l (giá trị trung bình ngày 09/10) đến 229,03 mg/l (giá trị trung bình ngày 15/09).

Thông số COD:
[image: ]
Hàm lượng COD đo được tại Trạm Rạch Trưỡng Chừa hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (COD : 30mg/l), riêng tháng 9 đến 21/10 giá trị COD đo được vượt quy chuẩn. 
Từ biểu đồ cho thấy giá trị COD dao động từ khoảng 15,09 mg/l (giá trị trung bình ngày 30/11) đến 61,87 mg/l (giá trị trung bình ngày 20/12).




 Thông số BOD: 
[image: ]
Hàm lượng BOD đo được tại trạm Rạch Trưỡng Chừa hầu hết đều vượt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (BOD : 15 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị BOD dao động từ khoảng 8,3 mg/l (giá trị trung bình ngày 30/11) đến 34,43 mg/l (giá trị trung bình ngày 20/12).

Thông số Amoni (N-NH4+)
[image: ]
Hàm lượng Amoni đo được tại Trạm Rạch Trưỡng hầu đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (Amoni : 0,9 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Amoni dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 10/09) đến 1,27 mg/l (giá trị trung bình ngày 26/09 và ngày 06/11).





Thông số Nitrat (N-NO3-)
[image: ]
Hàm lượng Nitrat đo được tại Trạm Rạch Trưởng Chừa đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (NO3 : 10 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Nitrat dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 09/09) đến 12,47 mg/l (giá trị trung bình ngày 07/10).
0. Trạm Bến Vĩnh Thuận
4.1 Đánh giá chung
Trạm quan trắc nước mặt bến Vĩnh Thuận giám sát nước mặt sông Sài Gòn, tiếp giáp giữa huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Củ Chi (Tp. HCM). Trạm được đưa vào vận hành tháng 9/2019.
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện 31 lần vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trong trạm; 4 lần hiệu chuẩn thiết bị đo nhằm đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước.
4.2. Kết quả thực hiện
[bookmark: _Toc27991049]Nhận xét:









Thông số pH:
[image: ]
[bookmark: _Toc28058291][bookmark: _Toc28610605]Giá trị pH dao động từ 5,69 đến 6,18. Nhìn chung giá trị pH đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1)
Thông số DO (oxi hòa tan)
[image: ]
Hàm lượng DO đo được tại trạm bến Vĩnh Thuận tương đối thấp hầu hết đều không đạt Quy chuẩn nước mặt. 
Từ biểu đồ cho thấy giá trị DO dao động từ khoảng 2,47mg/l (giá trị trung bình ngày 11/10) đến 8,9 mg/l (giá trị trung bình ngày 10/09).
[bookmark: _Toc28058292][bookmark: _Toc28610606][bookmark: _Toc29545310]Thông số TSS (Tổng chất rắn lơ lửng)
[image: ]
Ghi chú:Giá trị trung bình ngày 15/10 không có kết quả do lỗi thiết bị
Hàm lượng TSS đo được tại trạm bến Vĩnh hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (TSS : 50mg/l), riêng giá trị trung bình ngày từ ngày 14/09 – 27/09 vượt quy chuẩn.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị TSS dao động từ khoảng 6,97 mg/l (giá trị trung bình ngày 11/09) đến 66,71 mg/l (giá trị trung bình ngày 09/09).
Thông số COD
[image: ]
Hàm lượng COD đo được tại trạm bến Vĩnh Thuận hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (COD : 30mg/l), riêng từ 02/10 đến 16/10 giá trị COD đo được vượt quy chuẩn. 
Từ biểu đồ cho thấy giá trị COD dao động từ khoảng 10,43 mg/ đến 75,08 mg/l 
Thông số BOD
[image: ]
Hàm lượng BOD đo được tại trạm bến Vĩnh Thuận hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (BOD : 15 mg/l),riêng từ 20/09 đến 16/10 giá trị COD đo được vượt quy chuẩn.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị BOD dao động từ khoảng 6,13 mg/l (giá trị trung bình ngày 15/11) đến 44,16 mg/l (giá trị trung bình ngày 25/12).

Thông số Amoni

[image: ]
Hàm lượng Amoni đo được tại trạm bến Vĩnh Thuận đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (Amoni : 0,9 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Amoni dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 20/10) đến 0,37 mg/l (giá trị trung bình ngày 26/09 và ngày 27/11).

Thông số Nitrat

[image: ]

Hàm lượng Nitrat đo được tại trạm bến Vĩnh Thuận đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (NO3 : 10 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Nitrat dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 17/09) đến 4,38 mg/l (giá trị trung bình ngày 14/10).
5.Trạm cầu Tha La
5.1 Đánh giá chung	
Trạm quan trắc nước mặt cầu Tha La giám sát nước mặt đập Tha La, thượng nguồn hồ Dầu Tiếng. 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện 33 lần vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị trong trạm; 4 lần hiệu chuẩn thiết bị đo nhằm đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước.
5.2. Kết quả thực hiện
Nhận xét:
Thông số pH
[image: ]
Ghi chú: giá trị trung bình ngày 16/10 không có kết quả là do lỗi phần mềm.
Các giá trị pH dao động từ 5,98 đến 7,28. Nhìn chung giá trị pH đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1).
Thông số DO


Ghi chú: giá trị trung bình ngày 16/10 không có kết quả là do lỗi phần mềm.
Hàm lượng DO đo được tại trạm cầu Tha La tương đối thấphầu hết đều không đạt Quy chuẩn nước mặt.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị DO dao động từ khoảng 0,48 mg/l (giá trị trung bình ngày 15/09) đến 9,23 mg/l (giá trị trung bình ngày 26/10)
Thông số TSS[image: ]
Ghi chú: giá trị trung bình ngày 16/10 không có kết quả do lỗi phần mềm.
Hàm lượng TSS đo được tại trạm cầu Tha La hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (TSS : 50mg/l), riêng giá trị trung bình ngày từ ngày 16/09 – 21/09 vượt quy chuẩn. 
Từ biểu đồ cho thấy giá trị TSS dao động từ khoảng 5,24 mg/l (giá trị trung bình ngày 26/10) đến 67,82 mg/l (giá trị trung bình ngày 17/09).
Thông số COD

[image: ]
Hàm lượng COD đo được tại trạm cầu Tha La đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (COD : 30mg/l), riêng từ 11/09 đến 20/09, 27/09 đến 07/10 và 24/12 đến 26/12 giá trị đo COD đo vượt quy chuẩn.
 Từ biểu đồ cho thấy giá trị COD dao động từ khoảng 4,77 mg/l (giá trị trung bình ngày 15/11) đến 191,57 mg/l (giá trị trung bình ngày 26/12).
Thông số BOD
[image: ]
Hàm lượng BOD đo được tại trạm cầu Tha La dao động từ khoảng 2,38 mg/l (giá trị trung bình ngày 13/10) đến 95,58 mg/l (giá trị trung bình ngày 06/10).

Thông số Amoni



Ghi chú: giá trị trung bình ngày 16/10 không có kết quả do lỗi phần mềm.
Hàm lượng Amoni đo được tại trạm cầu Tha La hầu hết đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (Amoni : 0,9 mg/l), riêng giá trị trung bình ngày 27 -28/10 đo vượt quy chuẩn.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Amoni dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 08/10) đến 1,94 mg/l (giá trị trung bình ngày 27/10). 





Thông số Nitrat
[image: ]
Ghi chú: giá trị trung bình ngày 16/10 không có kết quả do lỗi phần mềm
Hàm lượng Nitrat đo được tại trạm cầu Tha La đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (NO3 : 10 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Nitrat dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 08/10) đến 3,02  mg/l (giá trị trung bình ngày 27/11).
Riêng vào ngày 08/12 đến 09/12 giá trị Nitrat cao đột biến nhưng chỉ mang tính chất tức thời và không có tính đại diện.
0. [bookmark: _Toc27991050]Cầu Gò Dầu
6.1. Đánh giá chung
Trạm quan trắc nước mặt cầu Gò Dầu giám sát nước mặt sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua cầu Gò Dầu). 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện 14 lần vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị trong trạm; hiệu chuẩn đầu đo 02 lần nhằm đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước.
6.2. Kết quả thực hiện












[bookmark: _Toc404413729][bookmark: _Toc432234847][bookmark: _Toc27991051][bookmark: _Toc223493830][bookmark: _Toc242842475][bookmark: _Toc243541505][bookmark: _Toc252002715][bookmark: _Toc252980168][bookmark: _Toc283707247][bookmark: _Toc321914860]Thông số pH
[image: ]
Các giá trị pH dao động từ 6,35 đến 6,46. Nhìn chung giá trị pH đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1)
Thông số DO
[image: ]
Hàm lượng DO đo được tại trạm cầu Gò Dầu tương đối thấp, đều không đạt Quy chuẩn nước mặt.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị DO dao động từ khoảng 0,07 mg/l (giá trị trung bình ngày 30/11) đến 0,96 mg/l (giá trị trung bình ngày 22/11).






Thông số TSS
[image: ]
Hàm lượng TSS đo được tại trạm cầu Gò Dầu đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (TSS : 50mg/l). Riêng từ ngày 04/12 đến ngày 06/12 TSS không đạt quy chuẩn cho phép.
Từ biểu đồ cho thấy giá trị TSS dao động từ khoảng 20,6 mg/l (giá trị trung bình ngày 13/11) đến 190,8 mg/l (giá trị trung bình ngày 06/12).

Thông số COD

[image: ]
Hàm lượng COD đo được tại trạm cầu Gò Dầu đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (COD : 30mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị COD dao động từ khoảng 13,31  mg/l (giá trị trung bình ngày 19/11) đến 44,15 mg/l (giá trị trung bình ngày 24/12).
Thông số BOD

[image: ]
Hàm lượng BOD đo được tại trạm cầu Gò Dầu đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (BOD : 15 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị BOD dao động từ khoảng 6,80 mg/l (giá trị trung bình ngày 19/11) đến 21,29 mg/l (giá trị trung bình ngày 24/12).

Thông số Amoni
[image: ]
Hàm lượng Amoni đo được tại trạm cầu Gò Dầu từ ngày 11/11/2019 đến 30/11/2019 đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (Amoni : 0,9 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Amoni dao động từ khoảng 0,1 mg/l (giá trị trung bình ngày 12/11) đến 0,66 mg/l (giá trị trung bình ngày 11/11).




Thông số Nitrat
[image: ]
Hàm lượng Nitrat đo được tại trạm cầu Gò Dầu từ ngày đều đạt Quy chuẩn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 (NO3 : 10 mg/l).
Từ biểu đồ cho thấy giá trị Nitrat dao động từ khoảng 0,15 mg/l (giá trị trung bình ngày 24/11) đến 0,45 mg/l (giá trị trung bình ngày 14/11).


CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc27991052]THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.  Thuận lợi
Việc vận hành các trạm quan trắc tự động năm 2019 nhìn chung đạt kế hoạch đề ra, kết quả đạt được nhờ những thuận lợi:
 Có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với công tác vận hành của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Trung tâm.
 Đội ngũ viên chức vận hành có tinh thần trách nhiệm, gắn bó và nhạy bén từ khâu chuẩn bị tới khâu triển khai nên kết quả thực hiện đạt yêu cầu.
2.  Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn một số khó khăn nhất định trong quá trình triển khai kế hoạch vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh:
 - Các thiết bị thay thế đều phải nhập từ nước ngoài, thời gian từ 2 - 3 tháng, nên một số thiết bị hư hỏng đơn vị cung cấp vẫn chưa cung cấp kịp.
- Công việc vận hành hệ thống quan trắc tự động còn mới mẻ, người vận hành phải có trình độ chuyên môn cao, công tác vận hành hành hệ thống phải xuyên suốt, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh, hiệu chuẩn để đảm bảo hệ thống luôn luôn hoạt động 24/24 giờ, việc khắc phục sự cố đòi hỏi phải luôn sẵn sàng và thường trực.
3.  Giải pháp khắc phục
 Công tác lập kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện tiêu hao có hệ số tồn kho cho 1 năm để đảm bảo có sẵn để thay thế khi đến hạn thay thế hoặc khắc phục sự cố thiết bị.
Thực hiện công tác đào tạo, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng cao và có nghiệp vụ về điện, điện tử để sửa chữa các thiết bị đòi hỏi nghiệp vụ.


[bookmark: _Toc349114687][bookmark: _Toc404413733][bookmark: _Toc27991053]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. [bookmark: _Toc27991054] Kết luận
			Trong năm 2019, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện vận hành hệ thống quan trắc tự động, đảm bảo kết quả quan trắc ngày càng được chuẩn hóa và thể hiện đúng bản chất của chất lượng nước. Dữ liệu quan trắc của 06 trạm nước mặt truyền về là 268.891 file (sau xử lý).
 Các trạm quan trắc nước mặt tự động giám sát tình hình nước mặt của sông Vàm Cỏ Đông, Sông Sài Gòn (hạ nguồn Tây Ninh), thượng nguồn Hồ Dầu Tiếng và rạch Tây Ninh (đoạn cầu Thái Hòa), rạch Trưỡng Chừa (đoạn sau điển xả thải Khu công nghiê Trảng Bàng, kịp thời cảnh báo tình trạng nước mặt, trích xuất kết quả quan trắc phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian qua.
Từ dữ liệu kết quả quan trắc năm 2019 cho ta thấy tình hình nước mặt tại tại các trạm quan trắc tự động có sự ô nhiễm chất hữu cơ nhất định. Các thông số quan trắc COD, BOD, TSS có quan hệ mật thiết với nhau, điều này chứng minh rằng hàm lượng COD và BOD cao (vào mùa mưa) tại cả 2 trạm quan trắc đều liên quan đến các thành phần như sét, bùn, cát, phù sa và các hạt chất hữu cơ trong nước.
Tại rạch Tây Ninh, nguyên nhân chủ yếu gây ra sự ô nhiễm từ nguồn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, hàm lượng Amoni đo được luôn ở mức cao, các nguồn xả thải từ các hoạt động y tế chưa xử lý triệt để, hoạt động nông nghiệp, bên cạnh đó cũng chịu tác động lớn từ các nguồn xả thải như chế biến tinh bột khoai mì, mía đường.
Nước mặt tại cầu Gò Chai, cầu Gò Dầu, bến Vĩnh Thuận nói riêng và sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn nói chung, tuy mức độ ô nhiễm chưa cao, nhưng chịu sự tác động lớn các nguồn xả thải từ hoạt động chế biến tinh bột mì, hoạt động nông nghiệp, hoạt động của các Khu công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.... Nước sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn (hạ nguồn Tây Ninh) tồn tại ô nhiễm dạng hữu cơ, thành phần phú dưỡng, là điều kiện cho cây lục bình (vốn đã tồn tại từ trước) phát triển mạnh, làm lượng DO trong nước suy giảm, đồng thời ngăn cản sự trao đổi oxy với không khí, có thời điểm hàm lượng DO gần như cạn kiệt.
Dữ liệu quan trắc liên tục từ 06 trạm quan trắc tự động đóng góp vào cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, phản ánh tổng quan diễn biến chất lượng nước của từng thời điểm năm 2019, giúp cơ quan quản lý có những nhận định về tình trạng ô nhiễm, nguyên nhân và đưa ra giải pháp cải thiện phù hợp.
Dữ liệu quan trắc nước mặt tự động mang tính xuyên suốt, liên tục trong năm 2019 góp phần vào dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh, là tài liệu quý giá cho công tác tổng hợp, đánh giá, giám sát sự biến đổi chất lượng nước mặt các năm sau này của tỉnh nói riêng và cho hệ thống quan trắc môi trường quốc gia nói chung.
(Toàn bộ kết quả quan trắc năm 2019 được sao chép ra đĩa CD kèm theo)
2. [bookmark: _Toc27991055] Kiến nghị
Từ kết quả vận hành hệ thống quan trắc nước mặt tự động năm 2019, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có kiến nghị như sau:
a) Đối với công tác bảo vệ môi trường
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý triệt để các cơ sở cố tình vi phạm xả chất thải chưa xử lý hoặc xử lý không triệt để ra môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân không dùng nước cho mục đích sinh hoạt.
Kiểm soát và xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của thành phố Tây Ninh.
Kiểm soát chặt chẽ hơn hơn các điểm xả thải của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giám sát triệt để hệ thống quan trắc nước thải tự động của các Khu công nghiệp.
b) Đối với công tác vận hành hệ thống quan trắc tự động
Để hệ thống quan trắc tự động phát huy hiệu quả hơn nữa, kiến nghị xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị (bao gồm Phòng Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch) trong công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, lập dự toán, vận hành, xử lý sự cố
Có kế hoạch xây dựng hệ thống công bố thông tin kết quả quan trắc bằng các bảng điện tử để kịp thời phản ánh tình trạng chất lượng nước tại các điểm quan trắc, khuyến cáo đến các đơn vị, tổ chức, người dân có nhu cầu sử dụng nước mặt.
Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn và trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận hành hệ thống quan trắc tự động để nhân viên vận hành ngày càng có kiến thức sâu, rộng, đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao.
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 Phụ lục 2: Bảng kết quả quan trắc tại trạm






Diễn biến giá trị COD từ tháng 1 đến tháng 12

Giá trị COD 2019	27.850159933657263	12.992893081761009	10.009521739130449	10.623637484586913	17.979997715330068	18.520516537093194	20.394994881128323	39.286497749624914	21.76329954139521	11.496070332782647	13.566090179122948	20.6	Giới hạn COD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Giá trị COD 2018	19.738554505311431	7.6842592592592949	7.8725957735337708	7.6749970763653295	19.227249095840861	50.071083627797435	49.424351454996739	32.2261981241166	23.571455180442303	23.44443774131279	31.559172821270263	42.92	



Diễn biến giá trị DO
 DO
(mg/L)	43719	43720	43721	43722	43723	43724	43725	43726	43727	43728	43729	43730	43731	43732	43733	43734	43735	43736	43737	43738	43739	43740	43741	43742	43743	43744	43745	43746	43747	43748	43749	43750	43751	43752	43753	43754	43755	43756	43757	43758	43759	43760	43761	43762	43763	43764	43765	43766	43767	43768	43769	43770	43771	43772	43773	43774	43775	43776	43777	43778	43779	43780	43781	43782	43783	43784	43785	43786	43787	43788	43789	43790	43791	43792	43793	43794	43795	43796	43797	43798	43799	43800	43801	43802	43803	43804	43805	43806	43807	43808	43809	43810	43811	43812	43813	43814	43815	43816	43817	43818	43819	43820	43821	43822	43823	43824	43825	43826	43827	43828	43829	43830	5.8328431372549012	6.9742049469964718	4.8973958333333307	3.6869337979094081	0.48250000000000015	1.3158007117437722	2.2822569444444429	1.9656249999999988	2.1025177304964529	2.6814236111111072	1.4182291666666662	1.3474814814814815	2.5906603773584895	2.5192013888888902	4.2682638888888862	4.2138928571428584	4.8381597222222261	4.9652430555555567	4.3086111111111096	2.6070250896057332	4.7708680555555576	5.2748958333333302	3.3509386281588469	5.2099999999999946	4.3297916666666696	3.39	2.9166911764705881	3.6897222222222226	2.5942013888888891	1.3929965156794426	2.1979710144927549	3.3934722222222229	2.9634027777777781	2.5436559139784967	2.4331395348837219	3.7011675126903558	3.5907857142857154	3.9455208333333314	3.8354513888888886	5.3370818505338109	6.853784722222219	4.9335416666666676	6.7493055555555568	7.1723188405797043	9.2342013888888843	8.3138888888888864	7.1584697508896813	6.0276041666666718	5.5230902777777793	3.9446874999999988	3.0974193548387072	3.9067013888888855	4.2937847222222212	3.872974910394265	4.0677777777777839	3.1004166666666659	5.2591319444444462	6.4302952029520304	4.94253472222222	4.1311111111111165	3.4953736654804262	2.5886111111111112	2.2300347222222232	3.8042013888888917	5.2131884057970934	4.283812949640291	3.5615277777777781	8.3568367346938732	8.2354744525547474	7.5501041666666664	6.7515412186379926	6.8660763888888958	6.2203819444444441	6.4152430555555533	6.8849822064056942	6.7671040723981886	7.9686956521739161	7.2756597222222261	7.770507246376809	8.3249305555555591	8.8445138888888923	8.8499637681159449	8.051736111111115	7.5122569444444434	7.5206810035842198	6.7235763888888833	5.890729166666663	5.1359722222222199	4.8653819444444446	4.3688104089219317	4.9601041666666719	4.3495486111111106	4.7897491039426514	5.4033333333333395	4.562395833333337	3.2702857142857145	8.0631531531531611	8.1291319444444401	8.1186458333333356	7.9105902777777715	6.363024911032034	giới hạn DO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Diễn biến giá trị Amoni 
 NH4
(mg/L)	43722	43723	43724	43725	43726	43727	43728	43729	43730	43731	43732	43733	43734	43735	43736	43737	43738	43739	43740	43741	43742	43743	43744	43745	43746	43747	43748	43749	43750	43751	43752	43753	43754	43755	43756	43757	43758	43759	43760	43761	43762	43763	43764	43765	43766	43767	43768	43769	43770	43771	43772	43773	43774	43775	43776	43777	43778	43779	43780	43781	43782	43783	43784	43785	43786	43787	43788	43789	43790	43791	43792	43793	43794	43795	43796	43797	43798	43799	0.44815331010452825	0.74229166666666868	0.66476868327402283	0.46378472222222267	0.40190972222222282	0.31790780141843988	0.27104166666666685	0.57385416666666644	0.6719259259259257	0.37367924528301882	0.29097222222222274	0.18642361111111139	0.20221428571428648	0.21416666666666634	0.21427083333333299	0.24954861111111182	0.2849462365591397	0.26940972222222248	0.2303819444444439	0.27353790613718321	0.24954861111111173	0.23434027777777741	0.24370909090909146	0.20047794117647094	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10745644599303168	0.10014492753623257	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10003597122302214	0.10000000000000003	0.10000000000000006	0.10000000000000046	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10000000000000046	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10000000000000046	0.1719791666666679	1.9355555555555561	1.7611387900355853	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10729166666666728	0.13222222222222241	0.12635416666666638	0.10434027777777782	0.10003584229390726	0.11506944444444457	0.12225694444444471	0.13809027777777771	0.10000000000000042	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10060498220640619	0.15833333333333349	0.11552083333333324	0.10000000000000049	0.10000000000000046	0.10000000000000046	0.10006944444444421	0.10010204081632645	0.10000000000000046	0.10000000000000049	0.10000000000000046	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10000000000000049	0.10000000000000046	0.10276018099547553	9.9999999999999992E-2	0.10000000000000049	0.10000000000000046	0.10000000000000049	Giới hạn Amoni	43722	43723	43724	43725	43726	43727	43728	43729	43730	43731	43732	43733	43734	43735	43736	43737	43738	43739	43740	43741	43742	43743	43744	43745	43746	43747	43748	43749	43750	43751	43752	43753	43754	43755	43756	43757	43758	43759	43760	43761	43762	43763	43764	43765	43766	43767	43768	43769	43770	43771	43772	43773	43774	43775	43776	43777	43778	43779	43780	43781	43782	43783	43784	43785	43786	43787	43788	43789	43790	43791	43792	43793	43794	43795	43796	43797	43798	43799	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
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